MA TRẬN ĐỀ
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
GIỮA HKI – NĂM HỌC 2023-2024
I/ Mạch kiến thức:
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1 (Nhận biết)
	Mức 2 (Kết nối)
	Mức 3 (Vận dụng)
	Tổng

	Đọc hiểu văn bản

- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.

- Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài.

- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.

-Nhận xét được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; biết liên hệ những bài đọc được với bản thân vào thực tế.
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      Kiến thức tiếng Việt

- Hiểu nghĩa và sử dụng được từ ngữ ( danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ ) về các chủ điểm đã học.

- Nhận biết và đặt câu về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa,từ nhiều nghĩa. 
- Viết được bài văn tả cảnh đủ 3 phần, rõ nội dung: diễn đạt thành câu, viết đúng chính tả.
	Số câu


	2


	3
	1
	6

	
	Số câu
	1


	2
	1
	4

	Tổng
	Số câu
	3
	4
	3
	10


II/ Ma trận

	TT
	Chủ đề
	Mức 1 (Nhận biết)
	Mức 2 (Kết nối)
	Mức 3 (Vận dụng)
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc, hiểu văn bản
	Số câu
	  2

	
	2
	
	1
	1
	6

	
	
	 Điểm 
	1
	
	1
	
	1
	1
	4

	
	
	Câu số
	1, 2

	
	3, 4
	
	5
	6
	

	2
	Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	1

	
	1
	
	1
	1
	4

	
	
	Điểm
	0,5
	
	1,5
	
	
	1
	3

	
	
	Câu số
	7

	
	8,9
	
	
	10
	

	Tổng số câu
	3
	
	4
	
	1
	2
	


	TRƯỜNG TH-THCS VĨNH BÌNH BẮC
	BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5
NĂM HỌC: 2023-2024
Ngày kiểm tra: 08/11/2023 - Thời gian: 60 phút


	Họ và tên: ……………………………

Lớp: 5……

Môn: Tiếng Việt
	

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
	…………………………………………………………………………………………




A. Kiểm tra đọc (10 điểm)

1. Kiểm tra đọc thành tiếng ( 3 điểm)

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt (7 điểm)
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Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
Khoanh vào trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây.

Câu 1:  Những cơn mưa nào nhắc đến trong bài là: (0,5điểm)  
A. Mưa rào.

B. Mưa rào, mưa ngâu

C. Mưa bóng mây, mưa đá

D. Mưa rào, mưa ngâu, mưa dầm, mưa xuân, mưa phùn, mưa bụi.

Câu 2: Hình ảnh nào không miêu tả mưa xuân ? ( 0,5 điểm)    
A. Lăng quăng, li ti đậu trên mái tóc.

B. Mưa rào rào như quất vào mặt người qua đường.

C. Mưa dây, mưa rợ như rắc phấn mù mịt.

D. Mưa bụi đọng lại, thành những bọng nước bọc trắng ngần như thủy tinh.

Câu 3: Hình ảnh nào miêu tả sức sống của cây cối khi có mưa xuân? ( 0,5 điểm)
A. Mưa phùn đem mùa xuân đến

B. Vòm trời âm u. Cả đến mảnh trời trên đầu tường cũng không thấy.

C. Mầm cây sau sau, cây nhuội, cây bàng hai bên đường nảy lộc, mỗi hôm trông thấy mỗi khác...

D. Làm cho cây cối lụi tàn, rụng lá.

Câu 4:  Nội dung của đoạn văn trên nói về điều gì? (0,5điểm)


A. Tả mưa phùn, mưa bụi, mưa xuân.

B. Vẻ đẹp của mùa xuân và sức sống của cây cối khi có mưa xuân.

C. Cảnh cây cối đâm chồi nảy lộc.


D. Tả hạt mưa khi mùa xuân đến.
Câu 5:  Sức sống của cây cối khi có mưa xuân được nói đến trong bài qua hình ảnh của những loài cây nào? ( 1 điểm)
A. Cây mạ, khoai, cà chua, cây sau sau, cây nhuội, bàng, bằng lăng.

B. Cây xoài, chuối, mít

C. Hoa lan, hoa hồng, hoa huệ
D. Hoa cà, hoa bí, hoa súng
Câu 6: Em học tập được gì qua cách miêu tả của nhà văn qua bài văn trên? ( 1 điểm) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7: Từ nào đồng nghĩa với "mưa phùn"? ( 0,5 điểm)   
A. Mưa bụi.

B. Mưa bóng mây.

C. Mưa rào.

D. Mưa đá

Câu 8: Dòng nào sau đây là nhóm các từ đồng nghĩa?(0,5 điểm)   
A. Lung linh, long lanh, long lánh, mênh mông.

B. Vắng vẻ, vời vợi, xa xa, xinh xắn. .

    C. Đồng ruộng, đồng tiền, đồng hương, đồng chí.

    D. Bao la, mênh mông, thênh thang, bát ngát.

Câu 9: Từ “chạy” trong dòng nào dưới đây được dùng với nghĩa chuyển? (1 điểm)  

A. Hôm nay trường em có tổ chức thi chạy xa.

B. Bé Hà chạy rất nhanh. 

C. Một làn gió rì rào chạy qua.

    D. Tôi thích chạy xe đẹp.

Câu 10: Đặt 1 câu có từ "xuân" mang nghĩa gốc và 1 câu có từ "xuân" mang nghĩa chuyển ? (1điểm)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

B/  Kiểm tra kỹ năng viết chính tả và viết văn (viết đoạn, bài)

B.1. Chính tả ( nghe - viết) khoảng 15 phút ( 2 điểm)
Nghe – viết: Kì diệu rừng xanh (từ Sau một hồi len lách mải miết...đến...hết bài) (Tài liệu hướng dẫn học môn Tiếng việt Tập 1 - trang 80)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B.2 Viết đoạn, bài (30 phút) (8 điểm)
Hãy tả một cảnh đẹp ở quê em mà em thích nhất.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2023 – 2024

I.Kiểm tra kỹ năng đọc và hiểu kiến thức Tiếng việt:


1. Đọc (3 điểm)


- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng. Tốc độ đạt yêu cầu, đọc diễn cảm (1đ).


- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng) (1đ)


- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc.(1đ)


2. Hiểu văn bản và kiến thức tiếng việt: (7 điểm)

Câu 1 : ( 0,5 điểm)  d

Câu 2 : ( 0,5 điểm)  b

Câu 3 : ( 0,5 điểm)  c

Câu4 : ( 0,5 điểm)   b
    Câu 5 : ( 1 điểm)   a 


Câu 6 : ( 1 điểm) HS nêu Cách sử dụng từ ngữ gợi tả, gợi cảm, sử dụng biện pháp nhân hóa, so sánh.

Câu 7: ( 0,5 điểm)  a

Câu 8 : ( 0,5 điểm)  d


Câu 9 : ( 1 điểm)  c

   Câu 10: ( 1 điểm)  Nghĩa gốc: Mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc.

Nghĩa chuyển: Cô ấy đã ba mươi cái xuân xanh rồi mà vẫn chưa có chồng.


II/Kiểm tra kỹ năng viết chính tả và viết văn (viết đoạn, bài)


1. Chính tả (nghe - viết) khoảng 20 phút (2 điểm)


- Tốc độ đọc đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn  ( 1 điểm). 

 
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi)  (1điểm).


2.Viết đoạn, bài (30 phút) ( 8 điểm)

 
- Mở bài: Trực tiếp hay gián tiếp (1điểm) 


- Thân bài (4 điểm)      

+ Nội dung: (1,5 đ) Miêu tả được cảnh theo giới thiệu  


+Kĩ năng (1,5đ): Sử dụng biện pháp tu từ; dùng từ, đặt câu đủ thành phần; diễn đạt hình ảnh miêu tả rõ ý, sinh động.

+ Cảm xúc (1đ)

- Kết bài: (1đ)

 
- Chữ viết rõ ràng, chính tả (không mắc quá 5 lỗi) (1đ)


- Sáng tạo (1đ): Mở bài hay kết bài có tính sáng tạo.

ĐỀ ĐỌC TRƠN GIỮA HỌC KỲ I, LỚP 5

NĂM HỌC 2023-2024
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1. Đọc (3 điểm)


- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng. Tốc độ đạt yêu cầu, đọc diễn cảm (1đ).


- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng) (1đ)

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc.(1đ)
Bài 1: Cái gì quí nhất ( Trang 91) 

Câu hỏi: Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất? 

Thầy giáo cho rằng người lao động là quý nhất vì không có người lao động thì không có lúa gạo, vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị.
Bài 2: Đất Cà Mau ( Trang 96)
Câu hỏi 1:  Mưa ở Cà Mau như thế nào?
 - Mưa thường tới nhanh và đột ngột:

+ Vào tháng ba, tháng tư, sớm nắng chiều mưa. Đang nắng dó, mưa đổ ngay xuống đó.

+ Mưa hối hả, không  kịp chạy vào nhà.

- Mưa rất phũ, một hồi rồi tạnh

- Trong cơn mưa thường nổi cơn dông.

Câu hỏi 2:  Cây cối trên đất Cà Mau mọc ra sao? 

 
Cây cối ở Cà Mau mọc thành chòm, thành rặng; rễ dài, cắm sâu vào lòng đất để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.

Câu hỏi 3:  Người Cà Mau dựng nhà như thế nào?
Cách người Cà Mau dựng nhà: Nhà cửa dựng dọc theo những bờ kênh, dưới những hàng đước xanh rì. Nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cầu bằng thân cây đước….
Bài 3: Kì diệu rừng xanh ( Trang 80)
Câu hỏi 1:  Những cây nấm rừng đã khiến các bạn trẻ có những liên tưởng thú vị gì? 
 
Những cây nấm rừng đã khiến các bạn trẻ có những liên tưởng thú vị như sau:

- Các bạn trẻ thấy vạt nấm rừng như một thành phố nấm.

- Mỗi chiếc nấm là một lâu đài kiến trúc tân kì.        

Câu hỏi 2:  Những muông thú trong rừng được miêu tả như thế nào? Sự có mặt của chúng mang lại vẻ đẹp gì cho cảnh rừng?
Những muông thú trong rừng được miêu tả như sau:

- Những con vượn bạc má ôm con gọn ghẽ chuyền nhanh như tia chớp.

- Những con chồn sóc với chùm lông đuôi to đẹp vút qua không kịp đưa mắt nhìn theo.

- Mấy con mang vàng hệt như màu lá khộp đang  ăn cỏ non.

- Những chiếc chân vàng giẫm trên thảm lá vàng và sắc nắng cũng rực vàng trên lưng nó.

Bài 4: Những người bạn tốt ( Trang 69)

Câu hỏi 1:   Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển?
 Nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển vì khi đến giữa biển thì đoàn thủy thủ trên tàu chở ông nổi lòng tham, cướp hết tặng vật và đòi giết A-ri-ôn.

Câu hỏi 2:  Điều kì lạ gì đã xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng hát giã biệt cuộc đời?
 
Điều kỳ lạ gì đã xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng hát giã biệt cuộc đời là:

- Khi tiếng đàn, tiếng hát của A-ri-ôn vang lên, có một đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ tài ba.

- Bầy cá heo đã cứu A-ri-ôn khi ông nhảy xuống biển và đưa ông trở về đất liền.

Câu hỏi 3:  Qua câu chuyện, em thấy cá heo đáng yêu, đáng quý ở điểm nào?
 
Qua câu chuyện em thấy cá heo đáng yêu, đáng quý ở điểm:

- Cá heo biết thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ A-ri-ôn.

- Cá heo biết cứu giúp nghệ sĩ khi ông nhảy xuống biển.

- Cá heo là bạn tốt của con người.

Bài 5: Một chuyên gia máy xúc ( Trang 48)

Câu hỏi 1:  Anh Thuỷ gặp anh A - lếch - xây ở đâu? 
 
Anh Thủy gặp anh A-lếch-xây ở công trường xây dựng.

Câu hỏi 2: Cảnh vật hôm đó có gì đẹp?
 
Những nét đẹp của cảnh thiên nhiên hôm đó là:

- Đó là một buổi sáng đầu xuân.

- Trời đẹp.

- Gió nhẹ và hơi lạnh.

- Ánh nắng ban mai nhạt loãng rải trên vùng đất đỏ công trường tạo nên một hòa sắc êm dịu.

 Câu hỏi 3: Dáng vẻ của A-lếch-xây có gì đặc biệt khiến anh Thuỷ chú ý?
 
Dáng vẻ của anh A-lếch-xây có những điểm đặc biệt khiến anh Thủy chú ý là:

- Một người ngoại quốc cao lớn, mái tóc vàng óng ửng lên như một mảng nắng.

- Bộ quần áo xanh màu công nhân, thân hình chắc và khỏe , khuôn mặt to chất phác.
MA TRẬN ĐỀ

MÔN TOÁN LỚP 5
GIỮA HKI – NĂM HỌC 2023-2024
I/ Mạch kiến thức:

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1 (Nhận biết)
	Mức 2 (Kết nối)
	Mức 3 (Vận dụng)
	Tổng

	Số học: Phân số ; Số thập phân. Giải bài toán tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.
	Số câu
	1
	4
	1
	6

	Đại lượng và đo đại lượng: Bảng đơn vị do độ dài, diện tích, khối lượng.
	Số câu
	1
	1
	
	2

	Yếu tố hình học: Tính được diện tích hình  chữ nhật. 
	Số câu
	
	
	1
	1

	Tổng
	Số câu
	2
	5
	2
	9


II/ Ma trận
	TT
	Chủ đề
	Mức 1 (Nhận biết)
	Mức 2 (Kết nối)
	Mức 3 (Vận dụng)
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số học:   
	Số câu
	1
	1
	1
	2
	
	1
	6

	
	
	Điểm
	1
	1
	1
	2
	
	1
	6

	
	
	Câu số
	2
	1

	3
	4,5
	
	9
	

	2
	Đại lượng và đo đại lượng:
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	2

	
	
	Điểm
	1
	
	
	1
	
	
	2

	
	
	Câu số 
	6
	
	
	7
	
	
	

	3
	Yếu tố hình học: 
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	
	Điểm
	
	
	
	
	2
	
	2



	
	
	Câu số
	
	
	
	
	8
	
	

	Tổng số câu
	2
	1
	1
	3
	1
	1
	9


	TRƯỜNG TH-THCS VĨNH BÌNH BẮC
	BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 5
NĂM HỌC: 2023-2024
Ngày kiểm tra: 08/11/2023 - Thời gian: 40 phút


	Họ và tên: ……………………………

Lớp: 5……

Môn: Toán
	


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
	…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….




Câu 1: Đọc viết các số sau: (1điểm)
	Viết số
	Đọc số

	452,38
	

	59,64cm2
	

	
	Chín đơn vị, bốn phần mười, hai phần trăm, năm phần nghìn.

	
	Tám trăm ba mươi hai phẩy mười bốn đề - ca - mét vuông.


Câu 2: Trong số thập phân 496,532 chữ số 5 thuộc hàng nào? (1điểm)

 A. Hàng chục      






B. Hàng phần mười       
 C.  Hàng phần trăm     




D. Hàng đơn vị
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Câu 3: Phân số nào là phân số thập phân : (1 điểm)

a.                      b.                   c.                     d.  

Câu 4: (1điểm) Chuyển hỗn số sau thành phân số:  (1điểm)
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a.          ………………………………………………………….......
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   b.           ………………………………………………………………

Câu 5: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (1 điểm) 

   

34,075; 
34,257; 
37,303; 
34,175; 
38,25
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1điểm)
             9,5km2   =  ……… ha
A. 9050ha           B. 950 ha            C. 95 ha             D. 9500ha
Câu 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1điểm)
a. 27m2  9dm2 =  ……………. m2                b.  500kg   = ………….tấn
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Câu 8: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 20 m. Chiều rộng bằng     chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu m2
A. 300m2          B. 15m2            C. 30m2               D. 200m2
Câu 9: (2điểm) Một căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng 6 m, chiều dài 9 m. Người ta lát nền căn phòng đó bằng loại gạch vuông cạnh 3 dm. Hỏi để lát kín căn phòng đó cần bao nhiêu viên gạch? (diện tích phần mạch vữa không đáng kể)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA 

MÔN TOÁN LỚP 5 - GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023-2024
Câu 1: Đọc viết các số sau: (1điểm)
	Viết số
	Đọc số

	452,38
	Bốn trăm năm mươi hai phẩy ba mươi tám. 

	59,64cm2
	Năm mươi chín phẩy sáu mươi bốn xăng- ti- mét vuông.

	9,425
	Chín đơn vị, bốn phần mười, hai phần trăm, năm phần nghìn.

	832,14dam2
	Tám trăm ba mươi hai phẩy mười bốn đề - ca - mét vuông.


Câu 2: Đáp án: ( 1điểm)    b. Hàng phần mười
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Câu 3: Đáp án: ( 1 điểm)      a/                           
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Câu 4:  (1 điểm)         a/                                   ( 0,5 điểm )
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                           b/                                  ( 0,5 điểm)


Câu 5:  (1 điểm)     34,075; 34,175; 34,257; 37,303; 38,25
Câu 6: (1 điểm)    b. 950ha
Câu 7: (1 điểm) a.  27,09 m2                                      b.   0,5 tấn  
Câu 8: (1 điểm)   a. 300 m2
Câu 9: Giải bài toán: ( 2 điểm)
Bài giải
Diện tích nền căn phòng là: (0,25 điểm)
6 x 15 = 90 (m2) (0,25 điểm)

Diện tích của 1 viên gạch: (0,25 điểm)
3 x 3 = 9 (dm2) (0,25 điểm)
Đổi 90 m2 = 9000 dm2 (0,25 điểm)

Để lát kín nền căn phòng cần số viên gạch là: : (0,25 điểm)
9000 : 9 = 1000 (viên) (0,25 điểm)

Đáp số: 1000 viên (0,25 điểm)

                  MƯA PHÙN, MƯA BỤI, MƯA XUÂN


       Mùa xuân đã tới.


       Các bạn hãy để ý một chút. Bốn mùa có hoa nở, bốn mùa cũng có nhiều thứ mưa khác nhau. Mưa rào mùa hạ. Mưa ngâu, mưa dầm mùa thu, mùa đông. Mưa xuân, mưa phùn, mưa bụi.


       Mưa xuân tới rồi. Ngoài kia đương mưa phùn.


       Vòm trời âm u. Cả đến mảnh trời trên đầu tường cũng không thấy. Không phải tại sương mù ngoài hồ toả vào. Đấy là mưa bụi, hạt mưa từng làn lăng quăng, li ti đậu trên mái tóc. Phủi nhẹ một cái, rơi đâu mất. Mưa dây, mưa rợ, mưa phơi phới như rắc phấn mù mịt.


      Mưa phùn đem mùa xuân đến. Mưa phùn khiến những chân mạ gieo muộn nảy xanh lá mạ. Dây khoai, cây cà chua rườm rà xanh rờn cái trảng ruộng cao. Mầm cây sau sau, cây nhuội, cây bàng hai bên đường nảy lộc, mỗi hôm trông thấy mỗi khác.


      Những cây bằng lăng trơ trụi, lẻo khoẻo, thiểu não như cắm cái cọc cắm. Thế mà mưa bụi đã làm cho cái đầu cành bằng lăng nhú mầm. Mưa bụi đọng lại, thành những bọng nước bọc trắng ngần như thủy tinh. Trên cành ngang, những hạt mưa thành dây chuỗi hạt trai treo lóng lánh. Ở búi cỏ dưới gốc, ô mạng nhện bám mưa bụi, như được choàng mảnh voan trắng.


      Những cây bằng lăng mùa hạ ốm yếu lại nhú lộc. Vầng lộc non nẩy ra. Mưa bụi ấm áp. Cái cây được uống nước.


                                                         Theo Tô Hoài
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